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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THỰC HÀNH

HỌC KỲ: I   

NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Trung cấp Chuyên nghiệp 

Học phần: THỰC TẬP TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀNH MAY


Lớp:  14TC-MT         Ngày thi:  ____ / ____ /2015 



Thời gian thi: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (1 điểm)
       Tạo tên khách hàng có tên “14TC-Tên học sinh”. Tạo bảng quy tắc nhảy cỡ gồm có 4 size: S-M-L-XL, trong đó Size L là Size chuẩn? 
Câu 2: (5 điểm)

       Thiết kế hoàn chỉnh thân trước và thân sau Size L áo sơ mi nam với các thông số sau: (Chừa đường may xung quanh 1 cm).
	
	Size S
	Size M
	Size L
	Size XL

	Dài áo
	73
	75
	77
	80

	Ngang vai
	40.5
	42
	43.5
	45.5

	Vòng cổ
	38
	39
	40
	41.5

	Vòng ngực
	84
	88
	92
	98


Câu 3: (2 điểm)

        Dựa vào thông số trên, nhảy cỡ hoàn chỉnh tất cả các chi tiết của mã hàng? 
Câu 4: (2 điểm)

        Tạo sơ đồ mới có tên: “ASM”. Sơ đồ gồm: 1 size S, 1 size M, 3 size L và 1 size XL, tất cả các áo đều cùng chiều, Vải trắng, Hiệu suất 95%, Khổ sơ đồ 160 cm? 
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
      TRƯỞNG KHOA              TRƯỞNG BỘ MÔN              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ


Trương Việt Khánh Trang       Phạm Thị Thanh Thúy               Nguyễn Ngọc Thọ
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
	
	

	
	


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THỰC HÀNH

HỌC KỲ: I   

NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Trung cấp Chuyên nghiệp 

Học phần: THỰC TẬP TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀNH MAY


Lớp:  14TC-MT         Ngày thi:  ____ / ____ /2015 



Thời gian thi: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	  Tạo tên khách hàng có tên “14TC-Tên học sinh”. Tạo bảng quy tắc nhảy cỡ gồm có 4 size: S-M-L-XL, trong đó Size L là Size chuẩn? 
	1,0

	
	a
	Tạo tên khách hàng:

    Chọn ổ đĩa lưu giữ(Click chuột phải bất kỳ(Chọn New(Chọn Storage Area(Điền Tên 14TC-Tên học sinh.
	0,5

	
	b
	Tạo bảng quy tắc nhảy cỡ:

   Vào trong miền khách hàng vừa tạo(Chọn New(Chọn Rule Table(Chọn Size chữ: S-M-L-XL, trong đó L là size chuẩn.
	0,5

	2
	
	Thiết kế hoàn chỉnh thân trước và thân sau Size L áo sơ mi nam 
	5

	
	a.
	Thiết kế thân trước: 
Điểm chi tiết cho thân trước:

      -Thiết kế vòng cổ chính xác.     
      -Thiết kế vòng nách chính xác. 

      -Thiết kế vai, sườn, lai áo.          

      -Thiết kế đường khuy-nút, nẹp và góc bậc.  
      -Chừa và hoán đổi đường may. 
	2,5
0,5
0,5
0,5

0,5

0,5

	
	b.
	Thiết kế thân sau:  
  Điểm chi tiết cho thân sau:

      -Thiết kế vòng cổ chính xác.     

      -Thiết kế vòng nách chính xác.  
      -Thiết kế vai, sườn, lai áo.         

      -Tách rời đô áo.     
      -Chừa và hoán đổi đường may. 
	2,5
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

	3
	
	Nhảy cỡ hoàn chỉnh tất cả các chi tiết của mã hàng
	2,0

	
	a
	Nhảy cỡ thân trước: 
       -Áp bảng Quy tắc nhảy cỡ: Từ PDS(Grade(Assign Rule Table(Chuột trái vào thân trước(Chuột phải(OK.

       -Nhảy cỡ: Từ PDS(Grade(Create/Edit Rule(Edit delta(Chuột trái vào thân trước(Chuột trái vào những điểm cần nhảy cỡ(Xuất hiện hộp thoại(Điền các thông số thích hợp(OK.
	1

	
	b


	Nhảy cỡ thân sau, đô áo: 
       Phương pháp làm tương tự như thân trước.
	1

	4
	
	Tạo sơ đồ mới có tên: “ASM”.Sơ đồ gồm: 1 size S, 1 size M, 3 size L và 1 size XL, tất cả các áo đều cùng chiều, Vải trắng, Hiệu suất 95%, Khổ sơ đồ 160 cm? 
	2,0

	
	a
	Thiết lập quy định ghi chú:

     Từ khách hàng đã chọn bấm phải chuột vào cột bên phải Accumark Explorer(New(Annotation(Xuất hiện hộp thoại(điền các thông số thích hợp như: Tên, Size, Tên bộ(File(Save/Save as: đặt tên và lưu.
	0,25

	
	b
	Thiết lập quy định chiều giác sơ đồ: 

     Từ khách hàng đã chọn bấm phải chuột vào cột bên phải Accumark Explorer(New(Lay Limits(Xuất hiện hộp thoại(Ô Bundling: chọn All Bundle Dir (File(Save/Save as: đặt tên và lưu.
	0,25

	
	c
	Thiết lập dấu bấm: 

     Từ khách hàng đã chọn bấm phải chuột vào cột bên phải Accumark Explorer(New(Parameter(Notch(Xuất hiện hộp thoại(điền các thông số thích hợp(File(Save/Save as: đặt tên và lưu.
	0,25

	
	d
	Lập bảng thống kê chi tiết:
     Từ khách hàng đã chọn bấm phải chuột vào cột bên phải Accumark Explorer(New(Model(Xuất hiện hộp thoại(điền các thông số thích hợp(File(Save/Save as: đặt tên và lưu.
	0,25

	
	e


	Lập bảng tác nghiệp giác sơ đồ:
     Từ khách hàng đã chọn bấm phải chuột vào cột bên phải Accumark Explorer(New(Order(Xuất hiện hộp thoại(Điền các thông số thích hợp(File(Save/Save as: đặt tên và lưu.
	1


_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN                                                      GIẢNG VIÊN RA ĐỀ


          Phạm Thị Thanh Thúy                                                        Nguyễn Ngọc Thọ
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
	
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THỰC HÀNH

HỌC KỲ: I   

NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Trung cấp Chuyên nghiệp 

Học phần: THỰC TẬP TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀNH MAY


Lớp:  14TC-MT         Ngày thi:  ____ / ____ /2015 



Thời gian thi: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (1 điểm)

         Tạo tên khách hàng có tên “14TC-Tên học sinh”. Tạo bảng quy tắc nhảy cỡ gồm có 4 size: 10-12-14-16, trong đó Size 12 là Size chuẩn? 

Câu 2: (5 điểm)

         Thiết kế hoàn chỉnh thân trước và thân sau Size 12 Quần tây nam với các thông số sau: 
	
	Sise 10
	Size 12
	Size 14
	Size 16

	Dài quần
	96
	98
	100
	103

	Hạ gối
	48
	49
	50
	51.5

	Vòng eo
	72
	74
	76
	79

	Vòng mông
	84
	88
	92
	98

	Vòng đùi
	51
	53
	55
	58

	Rộng ống
	22
	23
	24
	26


Câu 3: (2 điểm)

         Dựa vào thông số trên, nhảy cỡ hoàn chỉnh tất cả các chi tiết của mã hàng? 
Câu 4: (2 điểm)

         Tạo sơ đồ mới có tên: “QTN”. Sơ đồ gồm: 1 Size 10, 2 Size 12, 3 size 14 và 1 size 16, cùng cỡ cùng chiều,  vải xanh, hiệu suất 90%, Khổ sơ đồ 180 cm.
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
      TRƯỞNG KHOA              TRƯỞNG BỘ MÔN              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ


Trương Việt Khánh Trang       Phạm Thị Thanh Thúy                Nguyễn Ngọc Thọ
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THỰC HÀNH

HỌC KỲ: I   

NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Trung cấp Chuyên nghiệp 

Học phần: THỰC TẬP TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀNH MAY


Lớp:  14TC-MT         Ngày thi:  ____ / ____ /2015 



Thời gian thi: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	  Tạo tên khách hàng có tên “14TC-Tên học sinh”. Tạo bảng quy tắc nhảy cỡ gồm có 4 size: 10-12-14-16, trong đó Size 12 là Size chuẩn? 
	1,0

	
	a
	Tạo tên khách hàng:

    Chọn ổ đĩa lưu giữ(Click chuột phải bất kỳ(Chọn New(Chọn Storage Area(Điền Tên 14TC-Tên học sinh.
	0,5

	
	b
	Tạo bảng quy tắc nhảy cỡ:

   Vào trong miền khách hàng vừa tạo(Chọn New(Chọn Rule Table(Chọn Size số: 10-12-14-16, trong đó 12 là size chuẩn.
	0,5

	2
	
	Thiết kế hoàn chỉnh thân trước và thân sau Size 12 Quần tây nam 
	5

	
	a.
	Thiết kế thân trước: 
Điểm chi tiết cho thân trước:

      -Thiết kế vòng đáy chính xác.     
      -Thiết kế  đường sườn.          

      -Tạo góc bậc cho lai quần. 
      -Chừa và hoán đổi đường may.  
	2,5
0,5
1
0,5

0,5

	
	b.
	Thiết kế thân sau:   

  Điểm chi tiết cho thân sau:

      -Thiết kế vòng đáy chính xác.
      -Thiết kế đường sườn.
      -Tạo góc bậc cho lai quần.
      -Chừa và hoán đổi đường may.
	2,5

0,5

1
0,5

0,5

	3
	
	Nhảy cỡ hoàn chỉnh tất cả các chi tiết của mã hàng
	2,0

	
	a
	Nhảy cỡ thân trước: 
       -Áp bảng Quy tắc nhảy cỡ: Từ PDS(Grade(Assign Rule Table(Chuột trái vào thân trước(Chuột phải(OK.

       -Nhảy cỡ: Từ PDS(Grade(Create/Edit Rule(Edit delta(Chuột trái vào thân trước(Chuột trái vào những điểm cần nhảy cỡ(Xuất hiện hộp thoại(Điền các thông số thích hợp(OK.
	1

	
	b


	Nhảy cỡ thân sau, đô áo: 
       Phương pháp làm tương tự như thân trước.
	1

	4
	
	Tạo sơ đồ mới có tên: “ASM”.Sơ đồ gồm: 1 size S, 1 size M, 3 size L và 1 size XL, tất cả các áo đều cùng chiều, Vải trắng, Hiệu suất 95%, Khổ sơ đồ 160 cm? 
	2,0

	
	a
	Thiết lập quy định ghi chú:

     Từ khách hàng đã chọn bấm phải chuột vào cột bên phải Accumark Explorer(New(Annotation(Xuất hiện hộp thoại(điền các thông số thích hợp như: Tên, Size, Tên bộ(File(Save/Save as: đặt tên và lưu.
	0,25

	
	b
	Thiết lập quy định chiều giác sơ đồ: 

     Từ khách hàng đã chọn bấm phải chuột vào cột bên phải Accumark Explorer(New(Lay Limits(Xuất hiện hộp thoại(Ô Bundling: chọn All Bundle Dir (File(Save/Save as: đặt tên và lưu.
	0,25

	
	c
	Thiết lập dấu bấm: 

     Từ khách hàng đã chọn bấm phải chuột vào cột bên phải Accumark Explorer(New(Parameter(Notch(Xuất hiện hộp thoại(điền các thông số thích hợp(File(Save/Save as: đặt tên và lưu.
	0,25

	
	d
	Lập bảng thống kê chi tiết:
     Từ khách hàng đã chọn bấm phải chuột vào cột bên phải Accumark Explorer(New(Model(Xuất hiện hộp thoại(điền các thông số thích hợp(File(Save/Save as: đặt tên và lưu.
	0,25

	
	e


	Lập bảng tác nghiệp giác sơ đồ:
     Từ khách hàng đã chọn bấm phải chuột vào cột bên phải Accumark Explorer(New(Order(Xuất hiện hộp thoại(Điền các thông số thích hợp(File(Save/Save as: đặt tên và lưu.
	1


_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN                                                      GIẢNG VIÊN RA ĐỀ


          Phạm Thị Thanh Thúy                                                        Nguyễn Ngọc Thọ
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